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  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2023 

   VN Index 1,023.10    -2.11% HNX Index 201.62 -1.39%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 476,089,300 -31.3% 8,001 -64.6% 52,975,809 -46.5% 641 -77.0%

Thỏa thuận 91,273,937 149.5% 1,753 80.2% 4,822,930 107.3% 228 181.5%

Tổng cộng 567,363,237 -22.3% 9,754 -58.6% 57,798,739 -42.9% 869 -69.7%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,093.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,440.0

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -346.2

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 14.8  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DCM 24,600 600 2.5

HSG 15,700 -500 -3.1

MSN 81,500 -2,000 -2.4

VRE 29,000 -500 -1.7

GMD 49,900 700 1.4  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 20,000 -400 -2.0

VIC 52,800 -400 -0.8

FUEVFVND 21,800 -200 -0.9

VNM 74,300 -200 -0.3

STB 24,200 -850 -3.4  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 20,000 -2.0 465

STB 24,200 -3.4 416

VPB 19,700 0.0 370

SSI 19,500 -3.9 368

VND 14,350 -4 306  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

VCF 229,800 14,900 6.9

DAT 11,200 500 4.7

PGI 27,500 1,200 4.6

CVT 38,950 1,450 3.9

ILB 30,900 900 3.0

Thay đổi

 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Sáu (17/3), khi nhà đầu tư rút lại vị thế 
ở cổ phiếu ngân hàng First Republic và các ngân hàng khác trong bối cảnh lo ngại 
kéo dài về tình trạng ngành ngân hàng. Chỉ số Dow Jones rớt 384.57 điểm (-1.19%) 
xuống 31,861.98 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.10% còn 3,916.64 điểm, còn chỉ số 
Nasdaq Composite lùi 0.74% xuống 11,630.51 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch ảm đạm trên tất cả các thị trường. Chỉ số 
Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 388.12 điểm (-1.42%) xuống 26,945.67 điểm. Tại 
Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 15.64 điểm (-0.48%) xuống 3,234.91 điểm; chỉ số 
SZSE Component giảm 30.91 điểm (-0.27%) xuống 11,247.13 điểm. Chỉ số Kospi của 
Hàn Quốc giảm 16.49 điểm (-0.69%) xuống 2,379.20 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index phiên đầu tuần đã quay đầu giảm điểm mạnh khi những tin tức từ thị 
trường tài chính thế giới gây ra tâm lý thận trọng cho nhà đầu tư. Sắc đỏ bao phủ 
hầu hết các nhóm ngành. Nhóm Large cap giảm điểm mạnh gây áp lực lên VN-
Index, các cổ phiếu giảm mạnh nhất có VCB (-4.48%), BID (-2.05%), CTG (-3.45%), 
VHM (-1.85%), MSN (-2.4%)… Hai nhóm chứng khoán và ngân hàng cũng lao dốc 
với nhiều mã giảm sâu như CTG (-3.45%), TPB (-5.26%), VCB (-4.38%), HDB (-
3.78%), VND (-4.33%), VCI (-4.92%), SHS (-4.55%), SSI (-3.94%)… Chốt phiên VN-
Index giảm 22.04 điểm (-2.11%) xuống 1,023.1 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay 
đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 476 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 8 
nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 23.21 điểm (-2.22%) xuống 1,024.5 điểm. 
KLKL đạt 145.5 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 28 mã giảm điểm và 2 mã tham 
chiếu. VCB, STB, MWG  là những mã cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm nhiều nhất với  
-5 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 316.2 triệu cổ phiếu. Trong 10 
cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 2 mã tăng điểm và 8 mã giảm điểm. Đáng chú ý CII 
tăng 1.42% với KLKL giảm 39%, KSB tăng 1% với KLKL tăng 184%; ở chiều ngược lại 
VND giảm 4.33% với KLKL tăng 219%, PVD giảm 6% với KLKL giảm 18%. 

• HNX-Index giảm 2.84 điểm (-1.39%) xuống 201.62 điểm. SJE, PRE, L18 là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.1 điểm; trong khi PVS, VIF, PVI 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1.1 điểm. UPCOM-Index 
giảm 0.41 điểm (-0.54%) xuống 76.02 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 660.2 
triệu  đơn vị; giá trị giao dịch đạt 11 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VHM-ctcp-vinhomes.htm
https://finance.vietstock.vn/MSN-ctcp-tap-doan-masan.htm
https://finance.vietstock.vn/TPB-ngan-hang-tmcp-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/VND-ctcp-chung-khoan-vndirect.htm
https://finance.vietstock.vn/VCI-ctcp-chung-khoan-ban-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/SHS-ctcp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Bình Dương: Xuất siêu hơn 900 
triệu USD trong 2 tháng đầu năm 
 

 
Theo Cục Hải quan Bình Dương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2-2023 ước đạt 
trên 2.667 triệu USD, tăng 42,7% so với tháng trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ. 
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt trên 497 triệu USD, tương ứng tăng 46,2%, 
tăng 26,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.169 triệu USD 
tương ứng tăng 41,9%, tăng 25,5%. Đến nay, hoạt động xuất khẩu trở lại bình thường, 
tỉnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, nhất là bảo đảm thông 
quan nhanh hàng hóa. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng 
hóa xuất siêu 905 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất 
siêu 326 triệu USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 579 
triệu USD.  

Trung Quốc mở tour du lịch đoàn 
tới Việt Nam từ 15/3 

 
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du 
lịch theo đoàn đợt 2 (từ 15/03/2023). Đây là nội dung thông báo của Tham tán Văn 
hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn tại cuộc làm việc với Cục 
trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Phương Hòa. Theo Tổng cục Du 
lịch, tại cuộc làm việc, Tham tán Bành Thế Đoàn khẳng định hợp tác du lịch Việt Nam, 
Trung Quốc trước giai đoạn đại dịch COVID-19 là hết sức tốt đẹp, mang lại lợi ích 
chung cho nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho việc vun đắp tình hữu nghị 
Việt - Trung. Trung Quốc luôn coi trọng, lắng nghe đề nghị từ phía Việt Nam. Tham tán 
Bành Thế Đoàn cho biết được ủy quyền của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông  đến 
Bộ VHTT&DL Việt Nam thông báo về việc Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa 
Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II (từ 15/3/2023).  

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Giá dầu châu Á tăng sáng 20/3 sau 
thỏa thuận của UBS và Credit Suisse 

 
Sáng 20/3, giá dầu tăng tại châu Á sau khi UBS đạt được thỏa thuận mua lại Credit 
Suisse và nhiều ngân hàng trung ương lớn phối hợp hành động để trấn an và bình ổn 
các thị trường tài chính toàn cầu. Đầu giờ sáng này theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent 
Biển Bắc tăng 35 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 73,32 USD/thùng, sau khi giảm gần 12% trong 
tuần trước, mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, giá 
dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 37 xu Mỹ, hay 0,6%, lên 67,11 USD/thùng, sau khi 
giảm 13% trong tuần vừa qua, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 4/2022. Ngân hàng lớn 
nhất Thụy Sỹ UBS ngày 19/3 đã đồng ý mua lại Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD trong 
một thỏa thuận được dự đoán sẽ khép lại vào năm 2023. Theo đó, UBS sẽ trả 3 tỷ 
franc Thụy Sỹ (3,25 tỷ USD) và tiếp quản khoản lỗ lên đến 5,4 tỷ USD. 
 
 

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng 
 

Tin đồn cho rằng Credit Suisse sắp vỡ nợ đang khiến mối lo ngại về khủng hoảng dây 
chuyền trên thị trường tài chính lớn hơn. Điều này khiến vàng có thêm động lực tăng 
giá. Tối 15/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng quốc tế bất ngờ tăng mạnh 40 USD/ounce 
lên 1.935 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục hút dòng tiền trú ẩn khi mối lo ngại về 
khủng hoảng dây chuyền trên thị trường tài chính ngày một lớn. Khu vực tài chính 
châu Âu đang là tâm điểm chú ý của thị trường khi cổ phiếu của các ngân hàng châu 
Âu hôm nay bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó cổ phiếu Credit Suisse đã giảm tới 20% 
trong phiên giao dịch ngày 15/3, mức giảm mạnh nhất trong số các nhà băng lớn ở 
châu Âu. Cùng với đó, bộ chỉ số các ngân hàng châu Âu cũng mất 6% giá trị. Ngân hàng 
Trung ương Châu Âu (ECB) chuẩn bị cuộc họp vào thứ Năm tuần này và dự kiến sẽ 
tăng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, vấn đề ở ngành ngân hàng có 
thể khiến kế hoạch này thay đổi vào phút chót. Ngoài ra, đang có cuộc tranh luận sôi 
nổi về cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới. Sau vụ sụp đổ của 
SVB, liệu FED sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm, hay sẽ tạm dừng do bối cảnh 
khủng hoảng hiện nay. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

VEA 25/09/2022 3-6 tháng 41,500          49,600       52,500       43,300        38,000       -8% Nắm giữ

BSR 5/2/2023 3 tháng 16,000          18,500       20,500       15,000        15,000       -1% Bán

PHR 13/2/2023 3 tháng 39,800          44,400       50,500       38,200        39,750       0% Nắm giữ

PVT 19/2/2023 3 tháng 20,300          22,400       24,000       19,000        20,650       2% Nắm giữ

C4G 26/2/2023 3 tháng 10,700          12,500       14,300       10,000        10,800       0.1% Gia tăng

IDC 12/3/2023 3 tháng 39,800          45,000       50,500       38,000        38,700       -2.7% Thăm dò

MIG 19/3/2023 3 tháng 15,000          16,200       17,500       14,300        15,000       N/A Mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -339.21 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -346.2 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 13.74 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -6.75 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay 
là DCM (+28 tỷ), HSG (+14.8 tỷ), MSN (+10.9 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là HPG (-68.3 tỷ), VIC (-
58.3 tỷ), FUEVFVND (-34.7 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 12.3 tỷ đồng, PVS là mã bị bán 
ròng mạnh nhất với giá trị -1.9 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (20/3/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 6.4 nghìn tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 20/3/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 367,126,828 6,357,746 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 81,802,000 1,726,292 EIB (131,119,207) (3,350,529) 

SSI 43,447,700 892,051 DXG (46,551,800) (505,001) 

HSG 47,887,000 758,898 VHM (11,738,900) (475,217) 

POW 57,641,600 726,753 DGC (6,778,900) (394,149) 

STB 18,603,900 527,102 KDC (6,613,200) (387,490) 

VRE 17,319,300 512,004 VCB (3,646,100) (333,362) 

VND 31,019,200 490,310 DPM (6,208,100) (261,625) 

VCI 16,513,800 456,975 NLG (7,947,800) (204,363) 

HDB 22,687,400 419,566 DCM (7,712,500) (203,199) 

IDC 10,766,484 415,497 KDH (5,200,400) (137,676) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -301.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm THI (+29.2 tỷ), SSI (+11 tỷ), FUESSVFL (+4.9 tỷ); ở chiều ngược lại các mã  bị bán mạnh HPG (-43 tỷ), FPT (-27.3 tỷ), 
VPB (-24.7 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (20/3/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 645.9 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm KDH (+405.4 tỷ), VPB (+208.8 tỷ), MWG (+185.3 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm E1VFVN30 (-453.6 tỷ), FUEVFVND (-254.6 tỷ), NVL (-244 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 13/3/2023 – 17/3/2023: 

• Trong tuần từ 13/3-17/3 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 858.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được 
mua ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUEVFVND (+160 tỷ), E1VFVN30 (+101.1 tỷ), STB (+68.3 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm VCI (-14.2 tỷ), DSN (-12.8 tỷ), FUESSV30 (-11.7 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là -394 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 13/3/2023-17/3/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 147,075,784 2,317,596 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) 
Giá trị (triệu 
đồng) 

HSG 20,392,600 329,966 STB (15,360,700) (381,885) 

POW 22,371,500 295,150 HPG (8,604,800) (170,912) 

SSI 13,799,200 274,778 VCB (1,543,200) (139,600) 

SHB 21,312,100 217,923 FUEVFVND (4,876,700) (107,595) 

VND 14,136,100 210,156 PLX (2,467,900) (87,302) 

VRE 6,305,300 184,236 VNM (677,200) (48,330) 

VHM 3,398,800 154,602 NLG (1,922,700) (47,118) 

NVL 13,317,000 152,153 E1VFVN30 (2,347,500) (41,635) 

DCM 6,058,600 145,307 HCM (1,380,700) (32,824) 

VCI 4,240,000 122,617 FUESSVFL (1,753,900) (26,792) 

Nguồn:  Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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